
ĐƠN VỊ: TRƢỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM            

Chƣơng: 422

ĐVT:  đồng

Số TT Nội dung Dự toán đƣợc giao

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 438.300.000                      

1 Lệ phí -                                     

Lệ phí (Học phí) -                                     

Trong đó: 40% CCTL để lại -                                    

2 Phí (Dịch vụ) 438.300.000

Phí (Căn Tin) 176.000.000

Phí (Giữ xe)

Phí (Photocoppy)

Phí (Dạy thêm) 262.300.000

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 888.952.458                      

1 Chi sự nghiệp…… 888.952.458

a Chi Học phí 376.461.849

b Chi dịch vụ (Căn tin, Photocopy, giữ xe, dạy thêm) 512.490.609

d Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 17.704.000

1 Lệ phí 0

lệ phí (Học phí- Thuế) 0

2 Phí 17.704.000

Phí (Thuế) 17.704.000

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.505.717.412

I Nguồn ngân sách trong nước 3.505.717.412

1 Chi quản lý hành chính 3.505.717.412

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.453.967.412

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 51.750.000

II Nguồn vốn viện trợ 0

III Nguồn vay nợ nước ngoài

        Kế toán trƣởng                                                        Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2024

                                                                                                     Thuû tröôûng ñôn vò

   Nguyễn Thị Ngọc Dung                                                            Cao Thị Ngọc Hà

(Dùng cho đơn vị sử dụng Ngân sách )

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-CVL  ngày 16/02/2024  của Trƣờng THPT Châu Văn Liêm)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2023

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài Chính)

Biểu số : 2



TRÖÔØNG THPT CHAÂU VAÊN LIEÂM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chöông : 422 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Soá TT Nội dung Dự toán năm
Ước thực hiện 

quý 4/2023

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (6 tháng, 

năm) nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 5.832.000.000

1 Lệ phí (Học phí) 4.320.000.000 0 0%

Lệ phí……

2 Phí (Dịch vụ) 1.512.000.000 438.300.000 28,99%

Phí ……..

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 888.952.458 15,24%

1 Chi sự nghiệp ……….. 888.952.458 15,24%

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 888.952.458 15,24%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 17.704.000

1 Lệ phí……(thuế) 17.704.000

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 16.514.253.000 3.505.717.412 21%

1 Dự toán được giao 16.514.253.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13.760.901.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.753.352.000

2 Chi quản lý hành chính 3.505.717.412

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.453.967.412 25%

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 51.750.000 2%

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Ngọc Dung Cao Thị Ngọc Hà

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài Chính

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

       Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước.

       Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự 

toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Đơn vị tính: đồng 



TRÖÔØNG THPT CHAÂU VAÊN LIEÂM                          

Chöông : 422

Ñôn vò tính: ñoàng

Mã ND kinh 

tế
Nội dung

Kinh phí được sử dụng 

kỳ này

Kinh phí 

được đề nghị 

quyết toán

Hoïc phí : 376.461.849

6421 Chi cho con người 171.902.018                 

6428 Chi cho hoạt động 204.559.831                 

821 Thuế phải nộp -                                

Dòch vuï 512.490.609

6421 Chi cho con người 326.481.900

6428 Chi cho hoạt động 168.304.709

821 Thuế phải nộp 17.704.000

Döï toaùn chi ngaân saùch nhaø nöôùc

Loaïi: 070  khoaûn 074 3.505.717.412

Kinh phí tự chủ 3.453.967.412               

6001 Lương theo ngạch, bậc 1.643.485.852

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp đồng
13.076.400

6101 Phụ cấp chức vụ 23.467.502

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 79.275.908

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 894.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 500.251.659

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 447.000

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên 

nghề
307.138.323

6123 Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội 3.576.000

6201 Thưởng thường xuyên 112.320.000

6301 Bảo hiểm xã hội 248.223.783

6302 Bảo hiểm y tế 59.695.505

6303 Kinh phí công đoàn 39.540.606

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 19.898.502

6499 Chi khác 32.040.000

6501 Tiền điện 58.423.125

6502 Tiền nước 14.185.523

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); 

thuê bao đường điện thoại; fax
675.249

Bieåu soá 3

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài Chính)

THUYẾT MINH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

 QUÝ IV NĂM 2023



Mã ND kinh 

tế
Nội dung

Kinh phí được sử dụng 

kỳ này

Kinh phí 

được đề nghị 

quyết toán

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, cáp truyền hình, cước phí 

internet, đường truyền mạng
3.315.000

7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập 205.826.233

7952 Chi lập Quỹ phúc lợi 44.105.621

7953 Chi lập Quỹ khen thưởng 14.701.874

7954 Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 29.403.747

Kinh phí không tự chủ 51.750.000

6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 4.050.000

6201 Thưởng thường xuyên 47.700.000

     Kế toán trưởng 

Nguyễn Thị Ngọc Dung Cao Thị Ngọc Hà

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



TRÖÔØNG THPT CHAÂU VAÊN LIEÂM                          

Chöông : 422

Ñôn vò tính: ñoàng

1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 438.300.000 438.300.000

1 Lệ phí 0 0

Lệ phí (Học phí) 0 0

2 Phí (Dịch vụ) 438.300.000 438.300.000

Phí (Căn Tin) 176.000.000 176.000.000

Phí (Giữ xe) 0 0

Phí (Photocoppy) 0 0

Phí (Dạy thêm) 262.300.000 262.300.000

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 888.952.458 888.952.458

1 Chi sự nghiệp…… 888.952.458 888.952.458

a Chi Học phí 376.461.849 376.461.849

b Chi dịch vụ (Căn tin, Photocopy, giữ xe, dạy thêm) 512.490.609 512.490.609

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 17.704.000 17.704.000

1 Lệ phí 17.704.000 17.704.000

lệ phí (thuế) 17.704.000 17.704.000

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 3.505.717.412 3.505.717.412

1 Chi quản lý hành chính 3.505.717.412 3.505.717.412

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.453.967.412 3.453.967.412

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 51.750.000 51.750.000

Caàn Thô, ngaøy  16  thaùng 02 naêm 2024

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Ngọc Dung Cao Thị Ngọc Hà

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Bieåu soá 4

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài Chính)

(Keøm theo Quyeát ñònh soá 21/QÑ-CVL  ngaøy 16/02/2024 cuûa Hieäu tröôûng tröôøng THPT Chaâu Vaên Lieâm)

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2023

(Duøng cho ñôn vò döï toaùn caáp treân vaø ñôn vò döï toaùn söû duïng ngaân saùch nhaø nöôùc)

STT Chênh lệch

Số quyết toán được 

duyệt chi tiết từng 

đơn vị trực thuộc (nếu 

có)

Nội dung
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